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Giám sát Tinh thần Doanh nhân Toàn cầu:  
Báo cáo Việt Nam  

VCCI, 2014 

• Dựa trên kết quả khảo sát 2000 cá nhân và 36 
chuyên gia. 

• Cung cấp một góc nhìn rộng về các đặc điểm 
tinh thần doanh nhân ở Việt Nam trong những 
giai đoạn khác nhau, từ khi có ý định khởi 
nghiệp, đến vừa mới khởi nghiệp, đến vận 
hành một doanh nghiệp mới hay doanh 
nghiệp đã hoạt động và thậm chí đến chấm 
dứt một doanh nghiệp. 



Một số kết quả chủ yếu từ GEM 
Vietnam 2014 

• Chỉ 39.4% nhận ra cơ hội để thành lập doanh nghiệp của 
mình và 58.2% trong số đó nhận thức được khả năng kinh 
doanh của mình. Trung bình, ở những nước phát triển theo 
yếu tố, con số tương ứng là 54.6% và 64.7%. 

• Tỷ lệ phần trăm người lớn ở Việt Nam sợ  thất bại trong 
kinh doanh là 50.1%, so với 31.4% ở những nước phát triển 
theo yếu tố. 

• 18.2% có ý định khởi nghiệp trong 3 năm tới, thấp hơn tỷ lệ 
trung bình 40.2% ở những nền kinh tế phát triển theo yếu 
tố khác. 

• Doanh nhân thành đạt được xã hội tôn trọng khá cao 
(75.9%) và là một lựa chọn nghề nghiệp được mong muốn 
của 67.2% số người lớn được khảo sát. 



Một số kết quả chủ yếu từ GEM 
Vietnam 2014 (tt.) 

• Tỷ lệ phần trăm của doanh nghiệp khởi nghiệp ở 
Việt Nam năm 2014 rất thấp, chỉ đạt 2%. Tỷ lệ này 
thấp hơn 4% so với năm 2013 và thấp hơn nhiều 
so với tỷ lệ trung bình 12.4% của các nền kinh tế 
khác cũng phát triển theo yếu tố .  

• Người Việt Nam trưởng thành khởi nghiệp chủ 
yếu để khai thác cơ hội (70.3%) thay vì không còn 
lựa chọn nghề nghiệp nào tốt hơn (29.7%). 

• Người Việt khai thác cơ hội chủ yếu là để gia tăng 
thu nhập (41.5%) thay vì trở nên độc lập hơn 
(11.8%). 
 



Một số kết quả chủ yếu từ GEM 
Vietnam 2014 (tt.) 

• Tỷ lệ người trưởng thành từ bỏ hoạt động 
kinh doanh năm 2014 là 3.6%, thấp hơn tỷ lệ 
này 4.3% năm 2013, bao gồm 1.6% chấm dứt 
hoạt động và 2% bán đi doanh nghiệp vẫn 
hoạt động.  

– Ba lý do chính mà người Việt đưa ra về việc từ bỏ 
hoạt động kinh doanh là lý do cá nhân, vấn đề tài 
chính và các vấn đề khác.  



Một số kết quả chủ yếu từ GEM 
Vietnam 2014 (tt.) 

• Triển vọng tăng trưởng việc làm của doanh 
nghiệp trong những giai đoạn đầu thấp hơn tỷ 
lệ trung bình ở những nước có cùng trình độ 
phát triển.  

• Các hoạt động doanh nhân ở Việt Nam có 
định hướng sáng tạo và quốc tế thấp. 

 



Khuyến nghị từ báo cáo GEM Vietnam 
2014 

• Thường xuyên ổn định kinh tế vĩ mô, khôi phục lại niềm tin 
của doanh nhân. 

• Sáng tạo các chương trình đào tạo, khuyến khích người dân 
học hỏi về tinh thần doanh nhân và nâng cao năng lực.  

• Cải thiện nội dung về khoa học và công nghệ trong tinh thần 
doanh nhân. 

• Cải thiện điều kiện kinh doanh. 
• Xây dựng và hoàn thành các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp 

và phát triển doanh nghiệp. 
• Triển khai các chương trình thông tin về kiến thức và kỹ năng 

doanh nhân để khởi nghiệp cho các cá nhân có ý định khởi 
nghiệp, đặc biệt là thanh niên và kể cả doanh nghiệp hộ gia 
đình. 
 



Dạy kỹ năng kinh doanh cho phụ nữ: Tác động 
của đào tạo kinh doanh lên nữ chủ doanh 

nghiệp vi mô ở Việt Nam  
Raven and Le (2015) 

• Hiện nay đang có tranh luận giữa các tổ chức phi 
chính phủ và giới học thuật về hiệu quả của việc 
đào tạo cho người nhận tín dụng vi mô. 
– Một bên đề xuất rằng việc đơn thuần cung cấp tín 

dụng sẽ kích thích các hoạt động kinh doanh với tinh 
thần doanh nhân .  

– Bên kia cho rằng đào tạo cho những người nhận tín 
dụng vi mô về kỹ năng kinh doanh sẽ cải thiện hiệu 
quả kinh doanh và có thể có những tác động quan 
trọng khác.  



Mục tiêu nghiên cứu 

• Mục đích của bài viết là xem xét tác động của 
các chương trình đào tạo kinh doanh cho 
người nhận tín dụng là phụ nữ ở những vùng 
nông thôn của Việt Nam. 

• Nghiên cứu được thực hiện với sự cộng tác 
của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và tổ chức 
PeaceTrees Vietnam ở tỉnh Quảng Trị.  

 



Hai quan điểm đối lập 

• Yunus (1999): giới hạn tài chính được cho là 
những nguyên nhân chính làm hạn chế khả 
năng người nghèo thoát nghèo. 

•  Karlan và Valdivia (2011): tìm thấy việc dạy kỹ 
năng kinh doanh sẽ giúp khách hàng cải thiện 
kiến thức kinh doanh. 

– Tuy nhiên, họ không tìm thấy bằng chứng rằng 
đào tạo sẽ cải thiện các kết quả kinh doanh như 
doanh thu, lợi nhuận hay việc làm.  

 



Khảo sát quốc gia của IFC (2006) 

• Nữ chủ doanh nghiệp ở Việt Nam thể hiện 
quan tâm mạnh về đào tạo và giáo dục dành 
riêng cho phụ nữ.  

• Đây là khuyến nghị chính sách số một từ 
những phụ nữ được khảo sát, trong số một 
loạt các chính sách và chương trình tiềm năng 
(p. 2).  

 



Doanh  nhân 

• Doanh nhân (Entrepreneurs) được định nghĩa 
theo nhiều cách khác nhau, nhưng đa số các định 
nghĩa đều cho rằng đó là những người phát triển 
các ý tưởng mới và/hoặc sáng tạo cho sản phẩm, 
mô hình kinh doanh hay thị trường 
(Nijssen,2014). 

• Sự thật là các doanh nghiệp có tinh thần doanh 
nhân thành công tồn tại trên toàn thế giới và tinh 
thần doanh nhân đã trở thành một hiện tượng 
toàn cầu.  



Khu vực phi chính thức ở Việt Nam  

• Khu vực phi chính thức tạo ra việc làm chiếm 70% 
tổng số việc làm. 

• Theo báo cáo của ILO và Bộ Lao động Thương binh 
Xã hội Việt Nam (2011), có 8.4 triệu hộ gia đình kinh 
doanh ở Việt Nam và đa số công việc ở những hộ 
kinh doanh này là phi chính thức. 

• Khảo sát lực lượng lao động (2010)  cho thấy khu vực 
phi chính thức chiếm khoảng gần 11 triệu việc làm 
trong tổng số 46 triệu việc làm, chiếm gần 25% tổng 
số việc làm năm 2007. 



Khu vực phi chính thức ở Việt Nam (tt) 

• Chỉ 15.7% đã hoàn thành tối thiểu trung học 
phổ thông, và hơn 90% số công nhân khu vực 
phi chính thức chưa trải qua bất cứ hình thức 
đào tạo nghề nào (Meißner,2011).   

• Tỷ lệ phụ nữ trong khu vực phi chính thức là 
gần 50%, nhưng đàn ông kiếm tiền cao hơn 
phụ nữ gần 50% dù tương đương về số giờ 
làm việc, học vấn và thâm niên (ILO,2011). 

 



Giả thiết 

• H1. Doanh nghiệp nữ được đào tạo kỹ năng kinh doanh sẽ 
hoạt động hiệu quả hơn doanh nghiệp nữ không được đào 
tạo.  
– Nghiên cứu cho thấy nếu được đào tạo về cách vận hành doanh 

nghiệp, phụ nữ có thể làm tốt như đàn ông, hoặc tốt hơn 
(Amutha, 2011). 

• H2. Đào tạo kinh doanh sẽ tác động tích cực lên nữ chủ 
doanh nghiệp trên các phương diện: (a) thành công được 
nhìn nhận; (b) động cơ; (c) niềm tin.  
– Một nghiên cứu gần đây ở Bangladesh đã cho thấy những lợi ích 

nhiều mặt của nữ chủ doanh nghiệp vi mô thành công, bao gồm 
các đặc điểm cá nhân, tự do công việc, và mong muốn đạt được 
địa vị xã hội cao hơn (Parvin et al., 2012).  

 



Giả thiết (tt.) 

• H3. Đào tạo kinh doanh sẽ: (a) làm giảm nỗi sợ 
rủi ro; (b) tăng nhận thức về doanh nhân.  

– Đào tạo kinh doanh có thể làm giảm nỗi sợ rủi ro, 
điều thường được xem là một đặc điểm quan 
trọng của doanh nhân.  

– Nếu đào tạo làm giảm sợ rủi ro, sẽ đồng thời làm 
tăng nhận thức về việc trở thành doanh nhân 



Phương pháp khảo sát và dữ liệu 

• Khảo sát được tiến hành năm 2012 ở tỉnh 
Quảng Trị. 

• Sáu xã ở một số vùng  - khu vực ven biển. 

• 120 nữ chủ doanh nghiệp tham gia khảo sát 



Chương trình đào tạo 



Các số đo quan trọng về doanh nghiệp 
vi mô 



Kiểm định giả thiết 

• H1. Doanh nghiệp nữ được đào tạo kỹ năng kinh 
doanh sẽ hoạt động hiệu quả hơn doanh nghiệp 
nữ không được đào tạo. 
– Kiểm định t-test đối với chênh lệch giữa các giá trị 

trung bình cho thấy doanh nghiệp nữ được đào tạo có 
hiệu quả cao hơn doanh nghiệp nữ không được đào 
tạo.  

– Phân tích chéo (crosstab) cũng ủng hộ các kết quả này. 
Hầu như tất cả các phụ nữ được đào tạo đều thể hiện 
họ đã thực sự áp dụng kiến thức đào tạo vào hoạt 
động kinh doanh của mình.  



Kiểm định giả thiết (tt.) 

• H2. Đào tạo kinh doanh sẽ tác động tích cực lên 
nữ chủ doanh nghiệp trên các phương diện: (a) 
thành công được nhìn nhận; (b) động cơ; (c) niềm 
tin.  
– Đào tạo kỹ năng kinh doanh và kỹ năng tài chính thực 

sự có tác động lên thành công, động cơ, và niềm tin 
theo hướng tích cực.  

– Kết quả phân tích chéo (Crosstabs) cho thấy những ai 
nhận thức rằng đào tạo kỹ năng kinh doanh và tài 
chính có vai trò quan trọng thường có mức độ thành 
công, động cơ, và niềm tin cao hơn, khẳng định giả 
thiết của chúng tôi.  



Kiểm định giả thiết (tt.) 

• H3. Đào tạo kinh doanh sẽ: (a) làm giảm nỗi sợ 
rủi ro; (b) tăng nhận thức về doanh nhân.  

– Đào tạo kỹ năng kinh doanh không có tác động 
đáng kể lên  mức chấp nhận rủi ro, nhưng đã cải 
thiện nhận thức về doanh nhân. 

– Đào tạo kỹ năng tài chính đã làm tăng đáng kể 
mức chấp nhận rủi ro (po0.10), nhưng không có 
tác động lên nhận nhận thức về doanh nhân. 



 Mô hình phương trình cấu trúc 
Structural Equation Modeling (SEM)  

Các hệ số hồi quy cấu trúc cho thấy cả đào tạo 
kinh doanh và đào tạo tài chính có tác động 
gần bằng nhau lên hiệu quả. 



 Mô hình phương trình cấu trúc 

Trong tình huống này, hệ số hồi quy giữa hiệu 
quả và các vấn đề là âm, cho thấy tác động âm 
của các vấn đề lên hiệu quả. Thuế, cơ sở hạ 
tầng và đào tạo có vẻ là những vấn đề có tác 
động lớn hơn lên hiệu quả kinh doanh. 



Kết luận 

• Đào tạo kinh doanh có thể giúp nữ chủ doanh nghiệp cải thiện kết 
quả kinh doanh của mình hay không? Nghiên cứu này cho thấy là có 
thể.  

• Kỹ năng kinh doanh quan trọng hơn trong việc cải thiện nhận thức 
về doanh nhân nói chung, trong khi kỹ năng tài chính quan trọng 
trong việc tăng mức độ chấp nhận rủi ro, một đặc điểm quan trọng 
của doanh nhân.  

• Ngay cả số lượng đào tạo kinh doanh ít cũng có thể tạo ra gia tăng 
đáng kể về hiệu quả doanh nghiệp vi mô và cải thiện động cơ, thành 
công, niềm tin, và nhận thức về doanh nhân ở vùng nông thôn Việt 
Nam.  

• Các yếu tố này có thể có lợi ích dài hạn cho chủ doanh nghiệp trong 
việc duy trì một doanh nghiệp và trong phát triển doanh nghiệp 
mới.  
 



Tác động của chương trình tín dụng vi mô 
tích hợp lên trao quyền cho phụ nữ và bình 

đẳng giới ở nông thôn Việt Nam 
Dineen and Le (2015) 

• Trao quyền cho phụ nữ là một trong bốn chủ đề của 
Chiến dịch Thượng đỉnh Tín dụng Vi mô. 

• Tuyên ngôn của Chiến dịch nêu “kinh nghiệm cho thấy 
phụ nữ là một rủi ro tín dụng tốt, và doanh nghiệp do 
phụ nữ vận hành thường làm lợi cho các thành viên gia 
đình một cách trực tiếp nhiều hơn doanh nghiệp do 
đàn ông vận hành. Đồng thời, thông qua việc kiếm thu 
nhập phụ nữ đạt được vị thế cao hơn trong gia đình, 
cộng đồng và đất nước (Microcredit Summit).” 



Ba phương thức trao quyền cho phụ 
nữ Mayoux (2005)  

• Mô hình trao quyền cho phụ nữ định nghĩa trao 
quyền là “chuyển đổi quan hệ quyền lực thông 
qua xã hội (Mayoux, 2005, p. 4)”. 

• Mô hình giảm nghèo định nghĩa trao quyền là 
“gia tăng phúc lợi, phát triển cộng đồng và khả 
năng tự đáp ứng (Mayoux, 2005, p. 4).” 

• Phương thức tự bền vững tài chính định nghĩa 
trao quyền là “trao quyền kinh tế, mở rộng lựa 
chọn và năng lực của cá nhân để tự lập (Mayoux, 
2005, p. 4).” 



Mục tiêu nghiên cứu 

• Xem xét tác động của một chương trình tín 
dụng vi mô tích hợp lên trao quyền cho phụ 
nữ ở Việt Nam. 

• Chương trình tín dụng vi mô PeaceTrees được 
thiết kế với mục tiêu và hoạt động rõ ràng 
nhằm hỗ trợ giảm nghèo, độ bền vững tự chủ 
tài chính, và trao quyền cho phụ nữ. 

• Tiến hành hai đợt khảo sát từ 2008 đến 2012 
tại tỉnh Quảng Trị. 

 



Chương trình tín dụng vi mô 
PeaceTrees 



Khảo sát 

• Bảng câu hỏi được phát cho 50 người bởi cán bộ 
chương trình từ PeaceTrees và Hội Liên hiệp Phụ nữ 
vào 2008 và 2012. 

• 12 câu hỏi liên quan đến nhận thức về trao quyền cho 
phụ nữ chủ yếu dựa trên  Malhotra et al. (2002) và 
Santillan et al. (2004). 
– Các câu hỏi đề cập đến quy trình ra quyết định của hộ gia 

đình, phân công lao động trong hộ gia đình, phẩm giá của 
phụ nữ, và vai trò của giới trong xã hội. 

– Sử dụng thang đo Likert 5 điểm với hai đầu là “Hoàn toàn 
đồng ý” (5) và “Hoàn toàn không đồng ý” (1).  Điểm cao 
hơn nghĩa là nhận thức về trao quyền cho phụ nữ là cao. 



Điểm số về trao quyền cho phụ nữ 



Kết quả thực tế 



Thảo luận và kết luận 

• Nghiên cứu này ủng hộ tầm quan trọng của phương 
thức trao quyền cho phụ nữ, trong đó trao quyền là 
thực tiễn tốt nhất khi cách tiếp cận bình đẳng giới 
được đưa vào từ giai đoạn thiết kế chương trình, thay 
vì chỉ là một lợi ích bổ sung (Mayoux, 2002 and 2005). 

• Chương trình tín dụng vi mô PeaceTrees cũng thể hiện 
phương thức giảm nghèo và phương thức tự bền vững 
về tài chính. 

• Đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ, tài chính vi mô không chỉ 
là cho người nghèo vay, đó là một phương tiện để đạt 
mục đích chứ không phải chính là mục đích. 



Thảo luận và kết luận (tt.) 

• Các bên liên quan, là phụ nữ vay tiền, đang có 
những nỗ lực thực hiện trao quyền cho phụ 
nữ trong mỗi mặt cuộc sống của họ.  

• Vì vậy, thành công của các chương trình tín 
dụng vi mô không phải là người vay tiền có 
thể trả nợ, mà là khoản vay có vai trò như một 
phương pháp trao quyền cho người vay. 

• Phụ nữ vay tiền cần một hệ thống hỗ trợ, họ 
cần đào tạo và cần được khuyến khích.  



Thảo luận và kết luận (tt.) 

• Khi phụ nữ Việt Nam ngày càng được trao quyền 
và tham gia các công tác bên ngoài gia đình, theo 
nhiều góc độ sự tham gia này tạo ra ít thời gian 
nghỉ ngơi hơn cho phụ nữ và thêm nhiều trách 
nhiệm xã hội, kinh tế và gia đình hơn.  

• Gia tăng bình đẳng giới sẽ xuất hiện khi phụ nữ có 
thể chia sẻ trách nhiệm gia đình và chịu ít áp lực 
hơn từ các phong tục văn hóa xã hội đặt lên vai 
họ.  


